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MÔN : Sinh học 9

       Chủ đề I:  Sinh vật và môi trường (6 tiết ) 3 điểm 
1)Môi trường sống của sinh vật.
- Môi trường sống: là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên sự sống, phát triển, sinh sản của sinh vật.

- Có 4 loại môi trường chủ yếu: 

+ Môi trường nước: cá, tôm, cua, thủy sinh,…

+ Môi trường trên mặt đất, không khí: chó, mèo, tre, xoài, con người…

+ Môi trường trong đất: chuột chù, giun đất, vi sinh vật,…

+ Môi trường sinh vật: bọ chét, dây tơ hồng, tầm gửi, cái ghẻ…

* Các nhân tố sinh thái của môi trường

- Các nhân tố sinh thái được chia thành 2 nhóm: Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh và nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh:

*Nhân tố vô sinh: 

+ Khí hậu gồm: nhiệt độ, ánh sáng, gió… 

+Nước: Nước ngọt, mặn, lợ… 

+ Địa hình: Thổ nhưỡng, độ cao, loại đất…

*Nhân tố hữu sinh: 

+ Nhân tố sinh vật: Các vi sinh vật, nấm, thực vật, động vật. 

+ Nhân tố con người: có trí tuệ nên bên cạnh việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, con người còn góp phần to lớn cải tạo thiên nhiên.-> Các nhân tố sinh thái tác động lên sinh vật thay đổi theo từng môi trường và thời gian.

2. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật.
Anh sáng ảnh hưởng nhiều tới đời sống thực vật, làm thay đổi những đặc điểm hình thái, sinh lí của thực vật. Mỗi loại cây thích nghi với điều kiện chiếu sáng khác nhau. Có nhóm cây ưa sáng và nhóm cây ưa bóng.

+Nhóm cây ưa sáng: gồm những cây sống nơi quang đãng: Lúa nước, cải, mai,... 

+ Nhóm cây ưa bóng: gồm những cây sống nơi ánh sáng yếu, dưới tán cây khác: Lá lốt, diếp cá, phong lan….

3. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật ( sinh vật hằng nhiệt và sinh vật biến nhiệt) 
- Đa  số các loài sinh vật sống trong phạm vi nhiệt độ từ 0 – 500C . Tuy nhiên cũng có một số sinh vật nhờ khả năng thích nghi cao nên có khả năng sống được ở nhiệt độ rất thấp hoặc rất cao (Vi khuẩn lưu huỳnh sống ở suối nước nóng có thể chịu được nhiệt độ tới 1130C ) 

- Nhờ khả năng thích nghi mà hình thành hai nhóm sinh vật biến nhiệt và sinh vật hằng nhiệt 

* Sinh vật biến nhiệt: Là nhóm sinh vật có nhiệt độ cơ thể thay đổi phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường sống 

Vd: nấm, tảo, vsv, thực vật, động vật không xương sống, lớp cá, lớp lưỡng cư, lớp bò sát

* Sinh vật hằng nhiệt: là nhóm sinh vật có nhiệt độ cơ thể ổn định và không thay đổi theo nhiệt độ của môi trường

Vd: Lớp chim, lớp thú
4 Ảnh hưởng lẫn nhau giữa sinh vật khác loài 
	Quan hệ
	                                  Đặc điểm


	Hỗ trợ
	Cộng sinh
	Sự hợp tác cùng có lợi giữa các loài sinh vật

	
	Hội sinh
	Sự hợp tác giữa hai loài sinh vật, trong đó một bên có lợi còn bên kia không có lợi và cũng không có hại.

	Đối địch


	Cạnh tranh
	Các sinh vật khác nhau tranh giành thức ăn, nơi ở và các điều kiện sống khác của môi trường. Các loài kìm hãm sự phát triển của nhau.

	
	Kí sinh, nửa kí sinh
	  Sinh vật sống nhờ trên cơ thể sinh vật khác, lấy các chất dinh dưỡng, máu….. từ sinh vật đó.

	
	Sinh vật ăn sinh vật 
	Gồm các trường hợp: động vật ăn thịt con mồi, động vật ăn thực vật, thực vật bắt sâu bọ.


· Ý nghĩa: giúp sinh vật thích nghi được với môi trường sống
        Chủ đề II: Hệ sinh thái ( 9 tiết )  4 điểm 
1. Khái niệm quần thể sinh vật và những dấu hiệu để nhận biết 1 quần thể sinh vật, hậu quả khi mật độ quần thể tăng quá cao.

a)Quần thể sinh vật: là tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm xác định, có khả năng giao phối với nhau để sinh sản.

- Ví dụ : Rừng cọ, đồi chè, đàn chim én
b) những dấu hiệu để nhận biết 1 quần thể sinh vật

-Tỉ lệ giới tính: Là tỉ lệ giữa số lượng cá thể đực/số lượng cá thể cái.Tỉ lệ này cho thấy tiềm năng sinh sản của quần thể .

- phần nhóm tuổi:

+ Nhóm trước sinh sản( phía dưới) có vai trò chủ yếu làm tăng trưởng khối lượng và kích thước quần thể.

+Nhóm sinh sản(ở giữa) cho thấy khả năng sinh sản của các cá thể, quyết định mức sinh sản của quần thể .

+Nhóm sau sinh sản(phía trên) biểu hiện những cá thể không còn khả năng sinh sản nên không ảnh hưởng đến sự phát triển của quần thể .

c) hậu quả khi mật độ quần thể tăng quá cao.

Khi mật độ cá thể tăng quá cao dẫn tới thiếu thức ăn , chỗ ở, phát sinh nhiều bệnh tật , nhiều cá thể sẽ bị chết -> mật độ quần thể lại được điều chỉnh trở về mức độ cân bằng.
2. Quan hệ giữa ngoại cảnh và quần xã, xác định được sự cân bằng sinh học trong quần xã.

a)Quan hệ giữa ngoại cảnh và quần xã:

+ Số lượng cá thể trong quần xã thay đổi theo những thay đổi của ngoại cảnh.

+ Sinh vật qua quá trình biến đổi dần dần thích nghi với môi trường sống của chúng

b) Cân bằng sinh học: là hiện tượng số lượng cá thể của mỗi quần thể trong quần xã luôn luôn được khống chế ở mức độ phù hợp với khả năng của môi trường.

VD: Số lượng sâu và số lượng chim sâu khống chế lẫn nhau; Số lượng nai và số lượng hổ khống chế lẫn nhau..
3.Tăng dân số và phát triển xã hội. 

-Những đặc trưng về tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi, sự tăng, giảm dân số có ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng cuộc sống của con người và các chính sách kinh tế- xã hội của mỗi quốc gia.

-Để có sự phát triển bền vững, mỗi quốc gia cần phải phát triển dân số hợp lí. Không để dân số tăng quá nhanh dẫn tới thiếu nơi ở, nguồn thức ăn, nước uống, ô nhiễm môi trường, tàn phá rừng và các tài nguyên khác.
-Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện Pháp lệnh dân số nhằm mục đích đảm bảo chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Số con sinh ra phải phù hợp với khả năng nuôi dưỡng, chăm sóc của mỗi gia đình và hài hoà với sự phát triển kinh tế- xã hội, tài nguyên, môi trường của đất nước.

3 Chuỗi thức ăn, lưới thức ăn. 
* Chuỗi thức ăn: là một dãy các loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau.Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước, vừa là sinh vật bị mắt xích phía sau tiêu thụ.

-Có 1 QXSV gồm có các loài SV: cây cỏ, chuột, sâu ăn lá, bọ ngựa, rắn, VSV. Hãy viết các chuỗi thức ăn có trong QXSV trên.




Cây cỏ →chuột →rắn →VSV




Cây cỏ→ sâu ăn lá →bọ ngựa →rắn→ VSV




Cây cỏ →sâu ăn lá →chuột→ rắn→ VSV

* Lưới thức ăn: Trong tự nhiên một loài sinh vật không phải chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn mà tham gia nhiều chuỗi thức ăn. Các chuỗi có mắt xích chung tạo thành lưới thức ăn.

Một lưới thức ăn hoàn chỉnh bao gồm 3 thành phần chủ yếu là sinh vật  sản xuất, sinh vật  tiêu thụ( gồm sinh vật tiêu thụ bậc 1, bậc 2 và bậc 3) và sinh vật phân giải

*Hãy vẽ một lưới thức ăn trong đó có các sinh vật: Cây cỏ, bọ rùa, ếch nháI, rắn, châu chấu, nấm, vi khuẩn, cáo, gà rừng, dê, hổ
          Bọ rùa           Ếch nhái               Rắn


Cỏ      Châu chấu

                                                                                   Nấm, vi khuẩn

                                                  Cáo

                                 Gà

                                            Diều hâu

               Dê                                          Hổ

        Chủ đề III: Con người, dân số và môi trường (5 tiết) 2 điểm 
1 Ô nhiễm môi trường là gì  và tác hại của ô nhiễm môi trường đối với con người và sinh vật( hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học, sinh vật gây bệnh)
a)Ô nhiễm môi trường là gì? Nguyên nhân làm cho môi trường bị ô nhiễm?

Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trừơng tự nhiên bị nhiễm bẩn đồng thời các tính chất vật lí hoá học, sinh học của môi trường bị thay đổi gây tác hại tới đời sống của con người và các sinh vật khác.

Ô nhiễm môi trường do :

Hoạt động của con ngừơi 

Hoạt động của tự nhiên: núi lửa, sinh vật …

b) Các tác hại của ô nhiễm môi trường đối với con người và sinh vật?

* Ô nhiễm do hoá chất bảo vệ thực vật và chất độc hoá học : Các chất độc hại phát tán và tích tụ :

Hoá chất (dạng hơi) theo nước mưa đất , tích tụ , gây ô nhiễm mạch nước ngầm 

Hoá chất ( dạng hơi) theo nước mưa ra ao hồ , sông, biển tích tụ 

Hoá chất còn bám và ngấm vào cơ thể sinh vật 

* Ô nhiễm do sinh vật gây bệnh 

+ Sinh vật gây bệnh có nguồn gốc từ chất thải không được xử lí (Phân, nước thải sinh hoạt, xác động vật)

+Sinh vật gây bệnh vào cơ thể gây bệnh cho người do một số thói quen sinh hoạt như: ăn gỏi, ăn tái, ngủ không màn…
2. biện pháp phòng tránh ô nhiễm môi trường:
-Biện pháp xử lí chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt.
-Cải tiến công nghệ để có thể sản xuất ít gây ô nhiễm.

-Sử dụng nhiều năng lượng không gây ô nhiễm như: năng lượng gió, năng lượng mặt trời…

-Xây dựng nhiều công viên, trồng nhiều cây xanh để hạn chế bụi và điều hòa khí hậu..

-Cần tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục để nâng cao hiểu biết và ý thức của mọi người về phòng chống ô nhiễm.

3. liên hệ bản thân:Trách nhiệm của mỗi người chúng ta là phải hành động để chống ô nhiễm môi trường, góp phần bảo vệ môi trường sống của chính mình và cho các thế hệ mai sau 

        Chủ đề IV: Bảo vệ môi trường (3 tiết) 1 điểm 
1.Tài nguyên thiên nhiên.

Tài nguyên thiên nhiên là nguồn vật chất sơ khai được hình thành và tồn tại trong tự nhiên mà con người có thể sử dụng cho cuộc sống.


Ví dụ: Tài nguyên: Đất, nước, gió, thủy triều, dầu mỏ, năng lượng ánh sáng mặt trời …

2.Hiểu để lưa chọn các tài nguyên phù hợp với các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu.

Tài nguyên thiên nhiên gồm 3 dạng chủ yếu sau:

-Tài nguyên không tái sinh (than đá, dầu lửa …) là dạng tài nguyên sau một thời gian sử dụng sẽ bị cạn kiệt.

-Tài nguyên tài sinh: (Tài nguyên sinh vật, đất, nước…) là dạng tài nguyên khi sử dụng hợp lí sẽ có điều kiện phát triển.

-Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu (năng lượng mặt trời, gió, sóng, thủy triều..) được nghiên cứu sử dụng ngày một nhiều, thay thế dần các dạng năng lượng bị cạn kiệt và hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trường.

3.Biết được ý nghĩa của khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã:

-Môi trường đang bị suy thoái

-Gìn giữ thiên nhiên hoang dã là bảo vệ các loài SV và môi trường sống của chúng, => Cơ sở để duy trì cân bằng sinh thái, tránh ô nhiễm môi trường và cạn kiệt nguồn tài nguyên
*Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã:

+ Bảo vệ các khu rừng già, rừng đầu nguồn,...

+ Trồng cây gây rừng tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật.

-     Cải tạo các hệ sinh thái đã bị thoái hóa.

+ Trồng cây gây rừng trên những vùng đất trông, dồi trọc.

+ Tăng cường công tác thủy lợi và tưới tiêu hợp lí.

+ Bón phân hợp lí và hợp vệ sinh.

+ Luân canh hợp lí.

+ Chọn giống vật nuôi và cây trồng thích hợp có năng suất cao.

*Mỗi học sinh chúng ta cần làm gì để góp phần bảo vệ thiên nhiên?
-Không vứt rác bừa bãi. Tích cực tham gia vệ sinh công cộng, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trường học….
-Không chặt phá cây cối bừa bãi; tích cực trồng, chăm sóc bảo vệ cây.
-Không săn bắt chim, thú, bảo vệ các loài sinh vật có ích.
 Bản thân ý thức và hành dộng bảo vệ thiên nhiên tuyên truyền với người thân, bạn bè, láng giềng có ý thức và hành động bảo vệ thiên nhiên.

* Chú ý: Trong đề thi có 10 % ngoài cấu trúc nhưng trong chương trình học HKII.

 ( Hết )

